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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4,724 750 3,974 44 4,680 4,103 3,636 38 403 6 20 577 1,006 89.54% 221

I Cục Thi hành án DS 147 37 110 7 140 110 75 1 33 1 30 64 69.09%

1 Hà Văn Vinh 7 1 6 7 7 4 3 3 57.14%

2 Nguyễn Tiến Dũng 2 2 2 2 1 1 1

3 Nguyễn Duy Vui 30 12 18 2 28 18 14 3 1 10 14 77.78%

4 Hoàng Xuân Hiển 4 4 4 4 2 2 2 50.00%

5 Vũ Thanh Thủy 33 7 26 4 29 24 18 6 5 11 75.00%

6 Nguyễn Văn Hướng 29 10 19 1 28 19 13 6 9 15 68.42%

7 Nguyễn Thị Cúc 8 8 8 8 5 3 3

8
Nguyễn Văn Dũng 34 7 27 34 28 18 1 9 6 15 67.86%

II Các Chi cục THADS 4,577 713 3,864 37 4,540 3,993 3,561 37 370 6 19 547 942 90.11% 221

1 Chi cục THADS  Lƣơng Sơn 440 129 311 8 432 343 283 1 55 4 89 148 82.80% 39

1 Nguyễn Thị Vân Anh 71 15 56 2 69 60 55 5 9 14 91.67% 3

2 Nguyễn Anh Thắng 123 49 74 2 121 94 72 18 4 27 49 76.60% 13

3 Bạch Hồng Thái 105 38 67 1 104 69 51 1 17 35 52 75.36% 17

4 Chu Thị Hạnh 96 27 69 3 93 78 70 8 15 23 89.74% 6

5 Quách Đại Quân 20 20 20 20 15 5 5 75.00%
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2 Chi cục THADS Kỳ Sơn 213 41 172 213 184 157 2 25 29 54 86.41%

1 Bùi Đức Tuân 57 57 57 57 52 1 4 4 92.98%

2 Nguyễn Văn Thụ 78 27 51 78 59 46 13 19 32 77.97%

3 Đinh Thị Hạnh 75 14 61 75 65 56 1 8 10 18

4 Phạm Khánh An 3 3 3 3 3 100.00%

3 Chi cục THADS Tp. Hòa Bình 1,058 173 885 10 1,048 887 830 8 49 161 210 94.48% 73

1 Đỗ Đức Thuận 128 6 122 2 126 118 117 1 8 8 100.00% 2

2 Nguyễn Thị Bích Thủy 163 31 132 163 127 119 1 7 36 43 94.49% 12

3 Mai Thị Nhung 153 31 122 1 152 125 116 1 8 27 35 93.60% 13

4 Đinh Thị Hải 159 36 123 159 127 117 1 9 32 41 92.91% 15

5 Lê Trọng Thực 145 35 110 145 117 105 1 11 28 39 90.60% 17

6 Trần Thị Thanh Bình 156 18 138 3 153 140 127 2 11 13 24 92.14% 7

7 Phạm Thị Vân Anh 154 16 138 4 150 133 129 1 3 17 20 97.74% 7

4 Chi cục THADS Đà Bắc 212 10 202 2 210 204 189 2 13 6 19 93.63% 6

1 Bùi Cường Việt 132 8 124 2 130 125 118 1 6 5 11 95.20% 5

2 Phạm Diệu Huyền 80 2 78 80 79 71 1 7 1 8 91.14% 1

5 Chi cục THADS Tân Lạc 386 71 315 5 381 318 279 5 32 2 63 97 89.31%

1 Nguyễn Khắc Tuấn 107 10 97 1 106 92 82 10 14 24 89.13%

2 Hoàng Trọng Lộc 205 53 152 4 201 152 126 2 22 2 49 73 84.21%

3 Phạm Hồng Dũng 74 8 66 74 74 71 3 100.00%

6 Chi cục THADS Lạc Sơn 466 37 429 2 464 442 386 6 50 22 72 88.69% 2
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1 Bùi Đình Tiến 71 11 60 1 70 68 52 1 15 2 18 77.94% 1

2 Hà Văn Bình 173 17 156 173 169 141 5 23 4 43 86.39% 1

3 Bùi Khắc Bình 222 9 213 1 221 205 193 12 16 29 94.15%

7 Chi cục THADS Yên Thủy 350 33 317 1 349 318 296 22 31 53 93.08%

1 Nguyễn Ngọc Sơn 151 10 141 151 144 137 7 7 14 95.14%

2 Bùi Khắc Đại 199 23 176 1 198 174 159 15 24 39 91.38%

8 Chi cục THADS Mai Châu 326 64 262 3 323 283 248 7 11 17 40 68 90.11% 16

1 Nguyễn Khắc Thắng 186 35 151 2 184 165 146 2 3 14 19 36 89.70% 4

2 Lò Thị Thúy 140 29 111 1 139 118 102 5 8 3 21 32 90.68% 12

9 Chi cục THADS Kim Bôi 614 90 524 5 609 552 486 1 65 57 122 88.22% 47

1 Bùi Quang Sử 125 30 95 125 105 88 1 16 20 36 84.76% 16

2 Bùi Xuân Thảo 136 23 113 136 124 105 19 12 31 84.68% 11

3 Đinh Quang Tùng 147 21 126 147 128 117 11 19 30 91.41% 14

4 Nguyễn Thị Mai Phương 131 16 115 131 125 106 19 6 25 84.80% 6

5 Phạm Khánh An 75 75 5 70 70 70 100.00% 0

10 Chi cục THADS Lạc Thủy 299 33 266 1 298 264 229 2 32 1 34 67 87.50% 28

1 Bùi Khắc Thái 67 6 61 67 62 57 1 4 5 9 93.55% 4

2 Nguyễn Hữu Bằng 85 12 73 85 73 63 10 12 22 86.30% 12

3 Nguyễn Thanh Tú 70 10 60 1 69 60 50 1 9 9 18 85.00% 9

4 Nguyễn Văn Hùng 77 5 72 77 69 59 9 1 8 18 85.51% 4

11 Chi cục THADS Cao Phong 213 32 181 213 198 178 3 16 1 15 32 91.41% 9
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1 Nguyễn Văn Thắng 47 8 39 47 45 42 1 2 2 5 95.56% 2

2 Lê Trọng Thực 48 48 48 48 47 1 4 100.00%

3 Quách Đại Quân 41 3 38 41 41 41 16 100.00%

4 Nguyễn Đức Thọ 44 5 39 44 43 39 3 1 1 5 90.70% 1

5 Phạm |Văn Hảo 21 15 6 21 13 3 1 9 8 17 6

6 Phạm Hồng Dũng 12 1 11 12 8 6 2 4 6 75.00%

(đã ký)

NGƢỜI LẬP BIỂU

Hồ Ngọc DinhNguyễn Thị Mai

(đã ký)

CỤC TRƢỞNG

Hòa Bình, ngày 4 tháng 9 năm 2018
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